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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN GÒ DẦU                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   TỈNH TÂY NINH                                          
 

Bản án số: 11/2019/HNGĐ-ST 

Ngày: 15 - 3 - 2019 

V/v “Tranh chấp ly hôn và nuôi con”  

 

  

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH   

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Vĩ Lê. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Thị Thúy 

2. Bà Trần Ánh Nhạn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Ngọc Dung - Th     T a án nh n   n 

huy n G  Dầu    nh T y Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: Ông Võ Văn Sĩ – Kiểm sá  viên. 

Ngày 15  háng 3 năm 2019  ại  r  s  T a án nh n   n huy n G  Dầu    nh 

T y Ninh xé  xử công  hai v  án  h  l  số 875/2018/TLST-HNGĐ ngày 14  háng 

12 năm 2018 v  vi c “Tranh chấp hôn nh n và gia đình v  ly hôn  nuôi con” theo 

Quyế  định đ a v  án ra xé  xử số 08/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 26  háng 02 

năm 2019 giữa các đ ơng sự: 

 Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Bích V  sinh năm 1979;  

          Địa ch :  ổ 18  ấp C y X  xã TP  huy n GD    nh TN; Tạm  rú: Nhà  rọ NV, 

 hu phố TB   hị  rấn GD  huy n GD    nh TN. 

 Bị đơn: Anh Phan Sĩ H, sinh năm 1979.  

          Địa ch :  ổ 18  ấp C y X  xã TP  huy n GD    nh TN. 

Chị “V” có mặ   anh “H” có đơn xin vắng mặ . 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 03/12/2018 và trong quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn chị Nguyễn Thị Bích V trình bày:  

Chị và anh Phan Sĩ H chung sống nh  vợ chồng  ừ năm 2005  có  ổ chức lễ 

c ới  hôn nh n  ự nguy n có qua  ìm hiểu  r ớc  có đăng     ế  hôn  ại UBND  hị 

 rấn GD  huy n GD. Sau  hi c ới vợ chồng sinh sống  ại nhà cha mẹ ruộ  của chị 
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 hoảng 01 (mộ ) năm,  iếp sau đó vợ chồng v  cấ  nhà  rên phần đấ  của cha mẹ 

anh “H” cho    ạm. Vợ chồng sống hạnh phúc đến năm 2016  hì phá  sinh nhi u 

m u  huẫn  nguyên nh n phá  sinh m u  huẫn là  o anh chị  hông có  iếng nói 

chung v  vi c chăm sóc con cái   h ờng xuyên cải vã lẫn nhau  sống chung nhà 

nh ng  hông ai quan   m đến ai   ự lo nấu ăn cơm n ớc riêng; anh H ghen  uông 

vô cớ và  h ờng đánh đập chị  hông những đánh đập chị   nhà mà anh H c n đến 

nơi làm vi c của chị vào  ận  r ờng học vì chị là giáo viên đánh đập chị giữa 

 r ờng g y ảnh h  ng đến   m l  và uy  ín  hông những cho chị mà ảnh h  ng 

đến nhà  r ờng và các em  hiếu nhi; vợ chồng anh chị đã ly  h n  ừ năm 2016 đến 

nay   hoảng  háng 12 năm 2018 chị quyế  định  huê nhà  rọ ra sống riêng  hông 

sống cùng anh H nữa; nhận  hấy  ình cảm  hông c n nay chị yêu cầu xin ly hôn 

cùng anh H.  

V  con chung: Có 02 con chung  ên Phan Nguyễn Hào K, sinh ngày 

15/4/2008 và con  ên Phan Nguyễn Đăng Kh  sinh ngày 01/12/2010. Hi n cả 02 

con chung đang sinh sống cùng anh H và ông bà Ngoại. Khi ly hôn chị đồng   

giao cả hai con chung cho anh H chăm sóc nuôi   ỡng và giáo   c  heo nguy n 

vọng của anh H và các con. Chị đồng   cấp   ỡng nuôi con mỗi  háng là 

1.000.000 đồng (mộ   ri u đồng)/ háng/cháu cho đến  hi các con  hành niên (đủ 

18 tuổi) và  ự lao động, sinh sống đ ợc. 

V   ài sản chung: Vợ chồng  ự  hỏa  huận   hông yêu cầu giải quyế . 

V  nợ chung: Không có   hông yêu cầu giải quyế . 

Tại biên bản lời khai ngày 27/12/2018 và trong quá trình giải quyết vụ án bị 

đơn anh Phan Sĩ H trình bày:  

Anh và chị Nguyễn Thị Bích V chung sống nh  vợ chồng  ừ năm 2005  có  ổ 

chức lễ c ới  có đăng     ế  hôn nh  chị V  rình bày là đúng. Theo anh nguyên nh n 

phá  sinh m u  huẫn là  o chị V đi làm vi c xong  hông v  nhà đúng giờ,  ể cả  hứ 

bảy và chủ nhậ  cũng bỏ nhà đi  hông chăm lo gia đình và con nhỏ. Anh có hỏi chị 

nói đi đám  i c; nh ng anh có nghe ng ời  h n nói lại là chị V đi ngoại  ình cùng 

ng ời đàn ông  hác   uy anh ch a bắ  gặp quả  ang nh ng qua đi n  hoại của chị V 

anh phá  hi n có những   ng  in nhắn qua lại  h n mậ    ình  ứ cùng ng ời  hác, anh 

có hỏi nh ng chị V  hông  hừa nhận. Theo anh vợ chồng đã  ự ly  h n  ừ năm 2016 

đến nay  anh  hừa nhận  rong lúc nóng giận có đánh chị V   nhà và sau đó có đến 

 r ờng nơi chị V làm vi c đánh chị V  iếp. Nay chị V yêu cầu xin ly hôn cùng anh  

anh  hông đồng   ly hôn  vì anh c n  h ơng vợ con anh mong muốn gia đình đoàn 

  . 

V  con chung: Nh  chị V  rình bày là đúng  anh chị có 02 con chung  ên Phan 

Nguyễn Hào K  sinh ngày 15/4/2008 và con  ên Phan Nguyễn Đăng Kh, sinh 

ngày 01/12/2010; hi n cả hai con đang sống chung cùng với anh và ông bà Ngoại. 

Nếu T a án cho ly hôn anh yêu cầu đ ợc nuôi cả 02 (hai) con chung và anh yêu 

cầu chị V có nghĩa v  cấp   ỡng nuôi con mỗi  háng là 1.000.000 đồng (mộ   ri u 

đồng)/ háng/cháu  ổng cộng là 2.000.000 đồng (Hai  ri u đồng) cho đến  hi các 

con  hành niên (đủ 18  uổi) và  ự lao động, sinh sống đ ợc. 

V   ài sản chung: Vợ chồng  ự  hỏa  huận   hông yêu cầu giải quyế . 

V  nợ chung: Không có   hông yêu cầu giải quyế . 
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Đại  i n Vi n  iểm sá  nh n   n huy n G  Dầu  ham gia phiên   a phá  

biểu    iến: Từ  hi  h  l  cho đến  r ớc  hời điểm Hội đồng xé  xử nghị án  vi c 

 u n  heo pháp luậ   ố   ng đúng  heo quy định của Bộ luậ  Tố   ng   n sự.  

Đối với nội  ung v  án đ  nghị Hội đồng xé  xử chấp nhận yêu cầu ly hôn 

của chị Nguyễn Thị Bích V đối với anh Phan Sĩ H theo quy định  ại Đi u 56 của 

Luậ  Hôn nh n và Gia đình. 

V  con chung: Đ  nghị chấp nhận  heo sự  ự nguy n  hỏa  huận của chị V 

và anh H  hống nhấ  giao cả 02 (hai) con chung cho anh H  iếp   c  rông nom  

chăm sóc  nuôi   ỡng và giáo   c; chị V có nghĩa v  cấp   ỡng cho 02 (hai) 

cháu  ổng cộng là 2.000.000 đồng/ háng đến  hi các con  hành niên (đủ 18  uổi) 

và  ự lao động sinh sống đ ợc. 

V   ài sản chung và nợ chung: Không yêu cầu  nên  hông đặ  ra giải quyế . 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa, ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát, xét thấy: 

V   ố   ng: Tại phiên   a  bị đơn anh Phan Sĩ H có đơn xin vắng mặ . Nên 

Hội đồng xé  xử vẫn  iến hành xé  xử vắng mặ  bị đơn  heo quy định  ại  hoản 1 

Đi u 228 của Bộ luậ  Tố   ng   n sự. 

V  nội  ung: 

[1] V  hôn nh n: Quan h  hôn nh n giữa chị Nguyễn Thị Bích V và anh 

Phan Sĩ H đ ợc xác lập  rên cơ s   ự nguy n  có đăng     ế  hôn  là hôn nh n 

hợp pháp. Quá  rình chung sống chị V và anh H  hông hạnh phúc  anh chị  h ờng 

xuyên cải vã lẫn nhau v  vi c chăm sóc con cái  vợ chồng sống chung nh ng 

không ai quan   m đến ai  anh H ghen chị có mối quan h   hông rõ ràng cùng 

ng ời đàn ông  hác  ừ đó anh H  h ờng hay đánh đập chị  ể cả đánh chị   nhà và 

đến  ận nơi chị V làm vi c để đánh chị; đ y là hành vi bạo lực gia đình vi phạm 

nghiêm  rọng quy n  nghĩa v  của vợ chồng làm cho hôn nh n l m vào  ình  rạng 

trầm  rọng  đời sống chung  hông  hể  éo  ài  m c đích của hôn nh n  hông đạ  

đ ợc; vợ chồng đã  ự ly  h n  ừ năm 2016 cho đến nay và  hoảng  háng 12/2018 

chị V  ự bỏ nhà ra  huê nhà  rọ sống riêng vợ chồng  hông   cùng nhau nữa. Anh 

H xin đoàn    gia đình  nh ng anh  hông có bi n pháp gì để hàn gắn gia đình.  

Xé   hấy  yêu cầu xin ly hôn của chị V là có căn cứ phù hợp  heo quy định 

 ại Đi u 56 của Luậ  hôn nh n và gia đình. Nên Hội đồng xé  xử chấp nhận yêu 

cầu xin ly hôn của chị V. 

[2] V  con chung: Có 02 con chung  ên Phan Nguyễn Hào K  sinh ngày 

15/4/2008 và con  ên Phan Nguyễn Đăng Kh  sinh ngày 01/12/2010  hi n cả hai 

con chung đang sống chung với anh H; chị V và anh H  hống nhấ  giao cả 02 

(hai) con cho anh H  iếp   c chăm sóc  nuôi   ỡng và giáo   c; chị V có nghĩa v  

cấp   ỡng nuôi con mỗi  háng là 1.000.000 đồng (mộ   ri u đồng)/ háng/cháu; 

 ổng cộng là 2.000.000 đồng (Hai  ri u đồng) cho đến  hi các con  hành niên (đủ 

18  uổi) và  ự lao động sinh sống đ ợc. Thời gian cấp   ỡng  ính  ừ  háng 4/2019 

là phù hợp  heo quy định  ại Đi u 81  82 của Luậ  Hôn nh n và Gia đình.  
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Chị V có quy n  nghĩa v   hăm nom con mà  hông ai đ ợc cản  r . 

[3] V   ài sản chung: Không yêu cầu giải quyế .  

[4] V  nợ chung: Không yêu cầu giải quyế . 

[5] V  án phí: Chị V phải chịu án phí sơ  hẩm  heo quy định  ại  hoản 4 

Đi u 147 của Bộ luậ   ố   ng D n sự và điểm a  hoản 5 Đi u 27 Nghị quyế  số: 

326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 quy định v  mức  hu  miễn  giảm   hu  nộp  

quản l  và sử   ng án phí và l  phí T a án. 

 

Vì  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Đi u 147,  hoản 1 Đi u 228, Đi u 271  Đi u 273 của Bộ luậ  Tố 

  ng   n sự. 

Căn cứ các Đi u 56, 81; 82 của Luậ  Hôn nh n và Gia đình. 

Căn cứ điểm a  hoản 5 Đi u 27 Nghị quyế  số: 326/2016/UBTVQH ngày 

30-12-2016 quy định v  mức  hu  miễn  giảm   hu  nộp  quản l  và sử   ng án phí 

và l  phí T a án. 

1. Chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị Nguyễn Thị Bích V đối với anh Phan 

Sĩ H. 

Chị Nguyễn Thị Bích V đ ợc ly hôn với anh Phan Sĩ H. 

2. V  con chung: Giao anh H đ ợc quy n  iếp   c  rông nom  chăm sóc  

nuôi   ỡng và giáo   c 02 (hai) con chung  ên Phan Nguyễn Hào K  sinh ngày 

15/4/2008 và con  ên Phan Nguyễn Đăng Kh  sinh ngày 01/12/2010.  

Chị V có nghĩa v  cấp   ỡng nuôi con mỗi  háng là 1.000.000 

đồng/ háng/cháu;  ổng cộng là 2.000.000 đồng (Hai  ri u đồng) cho đến  hi các 

con  hành niên (đủ 18  uổi) và  ự lao động sinh sống đ ợc. Thời gian cấp   ỡng 

 ính  ừ  háng 4 năm 2019. 

Chị V có quy n  nghĩa v   hăm nom con mà  hông ai đ ợc cản  r . 

3. V   ài sản chung và nợ chung: Không yêu cầu giải quyế . 

4. Án phí sơ  hẩm: Chị V phải chịu 300.000 đồng án phí HNGĐ – ST và 

300.000 đồng  i n án phí cấp   ỡng. Ghi nhận chị V đã nộp 300.000 đồng   i n 

 ạm ứng án phí sơ  hẩm  heo biên lai  hu số 008485 ngày 14/12/2018 của Chi c c 

 hi hành án   n sự huy n G  Dầu  đ ợc  hấu  rừ; chị V có nghĩa v  nộp  iếp số 

 i n 300.000 đồng  i n án phí.  

Kể  ừ ngày có đơn yêu cầu  hi hành án của ng ời đ ợc  hi hành án cho đến 

 hi  hi hành án xong  ấ  cả các  hoản  i n  hàng  háng bên phải  hi hành án c n 

phải chịu  hoản  i n lãi của số  i n c n phải  hi hành án  heo mức lãi suấ  cơ bản 

 o Ng n hàng Nhà n ớc quy định   ơng ứng với  hời gian và số  i n ch a  hi 

hành án  heo quy định  ại  hoản 2 Đi u 468 Bộ luậ  D n sự năm 2015.                                                                                                                      

  Tr ờng hợp bản án đ ợc  hi hành  heo quy định  ại Đi u 2 Luậ   hi hành 

án   n sự   hì ng ời đ ợc  hi hành án   n sự  ng ời phải  hi hành án   n sự có 

quy n  hỏa  huận  hi hành án  quy n yêu cầu  hi hành án   ự nguy n  hi hành án 
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hoặc bị c ỡng chế  hi hành án  heo quy định  ại các Đi u 6  7 và 9 Luậ   hi hành 

án   n sự;  hời hi u  hi hành án đ ợc  hực hi n  heo quy định  ại Đi u 30 Luậ   hi 

hành án   n sự. 

           Trong  hời hạn 15 ngày   ể  ừ ngày  uyên án báo cho nguyên đơn biế  có 

quy n  háng cáo lên T a án nh n   n   nh TN. Riêng bị đơn vắng mặ  có quy n 

 háng cáo  rong  hời hạn 15 ngày  ể  ừ ngày nhận đ ợc bản án hoặc bản án đ ợc 

 ống đạ  hợp l . 

 

 
Nơi nhận: 

- Đ ơng sự; 

- VKSND huy n GD; 

- CCTHADS huy n GD; 

- UBND  hị  rấn GD; 

- L u hồ sơ v  án.  

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      Thẩm phán - Chủ  ọa phiên   a 

 

 

 

 

 

                    Ngô Vĩ Lê 

 

 


